
Phụ lục 2. Bảng mã minh chứng

	TT
	Tiêu chí
	Tiêu chuẩn
	Mã minh chứng
	Minh chứng sử dụng chung cho các tiêu chuẩn
	Tên minh chứng
	Giao bản chính
	Số tờ

	1 
	4
	4
	4.4.01 
	
	Thông báo số 998/TB-LTT-QLKH ngày 06/10/2017
	X
	01

	2 
	
	
	4.4.02 
	
	Thông báo số 240/TB-LTT-QLKH ngày 23/3/2018
	X
	01

	3 
	
	
	4.4.03 
	
	Thông báo số 933/TB-LTT-QLKH ngày 31/8/2018 
	X
	01

	4 
	
	
	4.4.04
	
	Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018

	
	

	5 
	
	
	4.4.05 
	
	Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019
	X
	08

	6 
	
	
	
	3.6.07
	Thông báo số 157/TB-LTT-QLKH ngày 01/3/2018 về tổ chức hội nghị quốc tế SCIC2018
	
	

	7 
	
	
	4.4.06 
	
	Thông báo số 268/TB-LTT-QLKH ngày 29/3/2018 về mời viết bài tham luận phục vụ hội nghị quốc tế SCIC2018
	X
	03

	8 
	
	
	4.4.07
	
	Quyết định số 22147/QĐ-SLĐTBXH ngày 12/7/2019 về tặng Giấy Khen cho các thiết bị đạt giải tại Hội thi thiết bị đào tạo tự làm cấp Thành phố năm 2019
	
	

	9 
	
	
	4.4.08
	
	Quyết định số 1295/QĐ-LĐTBXH ngày 12/9/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tặng Bằng khen
	X
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	10 
	
	
	4.4.09
	
	Hợp đồng hợp tác giữa Trường CĐ Lý Tự Trọng và các Trường; 
	
	

	11 
	
	
	4.4.10
	
	Các chương trình chuyển giao
	
	

	12 
	
	
	4.4.11
	
	Báo cáo kết quả các khóa đào tạo, các chương trình chuyển giao
	
	

	13 
	
	
	4.4.12
	
	Hợp đồng kinh tế Cty Thương mại dịch vụ Hợp Long và Công ty Cổ phần thương mại DVTV An Lạc; 
	
	

	14 
	
	
	4.4.13
	
	Biên bản nghiệm thu và thanh lý hợp đồng chuyển giao công nghệ Cty Thương mại dịch vụ Hợp Long và Công ty Cổ phần thương mại DVTV An Lạc
	
	

	15 
	
	
	4.4.14
	
	Báo cáo số 1120/BC-LTT-QLKH ngày 04/11/2017
	X
	27

	16 
	
	
	4.4.15
	
	Báo cáo số 273/BC-LTT-QLKH ngày 30/3/2018
	X
	01

	17 
	
	
	4.4.16
	
	Báo cáo số 853/BC-LTT-ĐT ngày 06/8/2018
	
	

	18 
	
	
	4.4.17
	
	Báo cáo số 1143/BC-LTT-QLKH ngày 18/10/2018
	X
	02

	19 
	
	
	4.4.18
	
	Báo cáo Sở khoa học và công nghệ về thực hiện điều tra tiềm lực KH và CN của các tổ chức KH và CN năm 2019
	X
	02

	20 
	
	
	
	4.4.05
	Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019
	
	

	21 
	
	
	4.4.19
	
	Báo cáo số 1157/BC-LTT-QLKH ngày 03/10/2019
	X
	01

	22 
	4
	5
	4.5.01
	
	Giấy chứng nhận tham gia/ thành viên các hiệp hội/ tổ chức của Trường CĐ Lý Tự Trọng
	
	

	23 
	
	
	4.5.02
	
	Quyết định 2225/QĐ-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND TP.HCM về phê duyệt dự án Kỹ thuật viên Cơ điện chuyên nghiệp do tập đoàn Kone, Phần Lan và DEG Đức tài trợ; Bản ghi nhớ số KVI/MOU/LTTC/001 ngày 23/11/2016
	
	

	24 
	
	
	
	3.6.01
	Quyết định số 4959/QĐ-UBND ngày 22/9/2016 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt dự án Thợ điện xanh do tập đoàn Schneider Electric, Pháp và DEG, Đức tài trợ và Bản ghi nhớ số 161SET-MOU-M/1604/02 ngày 29/4/2016
	
	

	25 
	
	
	4.5.03
	
	Thông báo số 137/TB-LTT-QLKH ngày 12/02/2018 về tổ chức khóa 7 lớp đào tạo nghề Điện thuộc dự án “Thợ Điện xanh”
	X
	01

	26 
	
	
	
	3.6.03
	Quyết định số 3605/QĐ-UBND ngày 24/8/2019 của UBND TP. HCM về phê duyệt việc tiếp nhận khoản viện trợ phi dự án do Công ty TNHH Liên doanh Saf-Viet tài trợ và Bản ghi nhớ số 191BTC-A-M/1903/02 ngày 12/6/2019
	
	

	27 
	
	
	4.5.04
	
	 Thông báo số1049/TB-LTT-MTT ngày 18/9/2019 về việc tổ chức  Khóa 1 lớp đào nghề làm Bánh căn bản thuộc dự án “Bake” do công ty TNHH liên doanh Saf-Việt, Pháp tài trợ
	X
	01

	28 
	
	
	
	3.6.05
	Tờ trình về công tác tổ chức lớp tập huấn giảng viên với chủ đề về “Năng lượng bền vững” từ ngày 11/6 -23/6/2018
	
	

	29 
	
	
	4.5.05
	
	Thông báo số 211/TB-LTT-QLKH ngày 13/3/2018 về chương trình trao đổi sinh viên giữa Trường Đại học Quốc Gia Kunsan, Hàn Quốc và Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	X
	01

	30 
	
	
	4.5.06
	
	Thông báo số 485/TB-LTT-QLKH ngày 14/5/2019 về học bổng Trường Đại học Chosun, Hàn Quốc dành cho Sinh viên Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM
	X
	01

	31 
	
	
	4.5.07
	
	Công văn số 1324/LTT-QLKH ngày 01/12/2018 về báo cáo diễn giả nước ngoài tham gia Hội nghị quốc tế ICSS2018
	X
	01

	32 
	
	
	
	4.4.05
	Báo cáo số 937/BC-LTT-QLKH ngày 26/8/2019 về tổng kết hoạt động KH-CN và HTQT năm học 2018-2019 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2019-2020 
	
	

	33 
	
	
	4.5.08
	
	Báo cáo tình hình tiếp nhận viện trợ phi chính phủ nước ngoài 6 tháng đầu năm 2018
	X
	04

	34 
	4
	6
	4.6.01
	
	Các quyết định ban hành quy định
	
	

	35 
	
	
	4.6.02
	
	Quy trình, thủ tục thực hiện công việc
	
	

	36 
	
	
	4.6.03
	
	Quyết định số 244-QĐ-LTT-TC ngày 23/3/2018
	
	

	37 
	
	
	4.6.04
	
	Kế hoạch số 248/KH-LTT-KT&ĐBCL ngày 26/3/2018
	
	

	38 
	
	
	4.6.05
	
	Danh sách cử cán bộ tham gia lớp tập huấn về công tác ĐBCL cơ sở GDNN
	
	

	39 
	
	
	4.6.06
	
	Báo cáo số 672/BC-LTT-KTĐBCL ngày 26/6/2018
	
	

	40 
	
	
	4.6.07
	
	Báo cáo hoạt động giáo dục nghề nghiệp
	
	

	41 
	
	
	4.6.08
	
	Giấy chứng nhận đạt chuẩn theo hện thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 của tổ chức Afnor
	
	

	42 
	4
	7
	4.7.01 
	
	Danh mục trang thiết bị an toàn tối thiểu cho từng ngành; Danh mục trang thiết bị an toàn hiện có
	
	

	43 
	
	
	4.7.02
	
	Nội qui xưởng thực tập, Nội quy sử dụng thiết bị
	
	

	44 
	
	
	4.7.03
	
	Bảng hướng dẫn thực hành thiết bị
	
	

	45 
	
	
	4.7.04
	
	Biên bản kiểm tra thiết bị PCCC
	
	

	46 
	
	
	4.7.05
	
	 Kế hoạch sửa chữa, bảo trì thiết bị
	
	

	47 
	
	
	4.7.06
	
	Danh mục trang bị hàng năm
	
	

	48 
	
	
	
	3.1.01
	Chương trình đào tạo các ngành
	
	

	49 
	
	
	4.7.07
	
	Kế hoạch và kết quả cuộc thi
	
	

	50 
	4
	8
	4.8.01
	
	Kế hoạch Xây dựng nhà trường văn hóa, an toàn, lành mạnh, thân thiện; môi trường giáo dục xanh, sạch, đẹp giai đoạn 2018-2020 của Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng, ngày 30/12/2017
	
	

	51 
	
	
	4.8.02
	
	Tờ trình thực hiện ngày Chủ nhật Xanh; Kế hoạch v/v tổ chức các ngày chủ  nhật xanh năm học 2017-2018, 2018-2019; Báo cáo Công tác tổ chức các hoạt động tình nguyện ngày chủ nhật xanh năm học 2017-2018, 2018-2019.
	
	

	52 
	
	
	4.8.03
	
	Kế hoạch số 651/KH-LTT ngày 12 tháng 6 năm 2019; Kế hoạch tham gia xanh hóa đào tạo nghề
	
	

	53 
	
	
	4.8.04
	
	Kế hoạch 991/KH-LTT ngày 10 tháng 9 năm 2019
	
	

	54 
	
	
	4.8.05
	
	Quyết định số 589/QĐ-LTT-TC ngày 31 tháng 5 năm 2019
	
	

	55 
	
	
	4.8.06
	
	Quyết định số 1055/QĐ-LTT-TC ngày 19 tháng 9 năm 2019
	
	

	56 
	
	
	4.8.07
	
	Thời khóa biểu giáo dục định hướng, kỹ năng mềm  khóa 2015, 2016, 2017, 2018, 2019
	
	

	57 
	
	
	4.8.08
	
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả khóa 2015, 2016
	
	

	58 
	
	
	4.8.09
	
	Chương trình môn học Kỹ năng mềm khóa 2017, 2018, 2019
	
	

	59 
	
	
	4.8.10
	
	Chương trình môn học Bảo vệ môi trường, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả
	
	

	60 
	4
	9
	4.9.01 
	
	Quy hoạch 1/500, Bản vẽ quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, Giấy chứng nhận chủ quyền
	
	

	61 
	
	
	4.9.02
	
	Chế độ chính sách đối với HSSV của trường (từ trang 94 đến trang 116 ) trong đó có các nội dung về Chế độ chính sách ở mục 4.2.
	
	

	62 
	
	
	4.9.03
	
	Biểu thống kê số liệu ký xác nhận cho HSSV để bổ túc hồ sơ vay vốn tại các ngân hàng chính sách tại địa phương
	
	

	63 
	
	
	4.9.04
	
	Quyết định và danh sách trợ cấp xã hội cho SV là người khuyết tật
	
	

	64 
	
	
	4.9.05
	
	Giấy xác nhận là HSSV để hưởng chính sách ưu đãi tại địa phương
	
	

	65 
	
	
	4.9.06
	
	Quyết định và danh sách HSSV được miễn giảm học phí 2017-2018, 2018-2019
	
	

	66 
	
	
	4.9.07
	
	Quyết định và danh sách xét cấp học bổng khuyến khích học nghề cho HSSV từng học kỳ theo năm học 2017-2018, 2018-2019
	
	

	67 
	
	
	4.9.08
	
	Kế hoạch, thông báo và danh sách HSSV được nhận học bổng do các DN tài trợ hàng năm
	
	

	68 
	
	
	4.9.09
	
	Thông báo nhận và xét hồ sơ học bổng “Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường”, Quyết định thành lập và quy chế hoạt động quỹ học bổng Lý Tự Trọng – Tiếp bước đến trường
	
	

	69 
	
	
	4.9.10
	
	Kế hoạch tổ chức kỳ thi Olympic giỏi nghề
	
	

	70 
	
	
	4.9.11
	
	Quyết định về khen thưởng thủ khoa tuyển sinh
	
	

	71 
	
	
	4.9.12
	
	Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV đạt xuất sắc, giỏi, khá năm học 2017-2018, 2018-2019
	
	

	72 
	
	
	4.9.13
	
	Quyết định và Danh sách khen thưởng cho HSSV là cán bộ lớp tích cực học kỳ, năm học 2017-2018, 2018- 2019
	
	

	73 
	
	
	4.9.14
	
	Quyết định khen thưởng HSSV đạt giải trong các kỳ thi giỏi nghề
	
	

	74 
	
	
	4.9.15
	
	Quyết định khen thưởng HSSV trong các kỳ thi Olympic các môn học
	
	

	75 
	
	
	4.9.16
	
	Quyết định Khen thưởng HSSV tham gia tích cực công tác xã hội hàng năm
	
	

	76 
	
	
	4.9.17
	
	Phiếu khảo sát Tân sinh viên 
	
	

	77 
	
	
	4.9.18
	
	Kế hoạch tổ chức ; Biên bản gặp gỡ, đối thoại giữa Lãnh đạo trường và HSSV
	
	

	78 
	4
	10
	
	4.9.01
	Quy hoạch 1/500, Bản vẽ quy hoạch tổng thể khuôn viên trường, Giấy chứng nhận chủ quyền
	
	

	79 
	
	
	4.10.01
	
	Các kế hoạch tổ chức gồm: Kế hoạch v/v tổ chức Hội thao HSSV KTX năm học 2018-2019. Thông báo v/v tổ chức ngày chủ nhật xanh năm học 2018-2019. Kế hoạch v/v tổ chức hội thao Sinh viên KTX năm học 2019-2020. Thông báo v/v tổ chức ngày chủ nhật xanh lần 1 năm học 2019-2020.
	
	

	80 
	
	
	4.10.02
	
	Giấy chứng nhận Cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
	
	

	81 
	
	
	4.10.03
	
	Biên bản kiểm tra ATVSTP
	
	

	82 
	
	
	4.10.04
	
	Kế hoạch và thông báo khám sức khỏe cho HSSV đầu năm học 2018-2019, 2019-2020
	
	

	83 
	
	
	4.10.05
	
	Kết quả khám sức khỏe năm học 2018-2019, 2019-2020
	
	

	84 
	
	
	4.10.06
	
	Các hợp đồng đóng bảo hiểm Y tế cho HSSV năm học 2018-2019, 2019-2020
	
	

	85 
	
	
	4.10.07
	
	Các hợp đồng đóng bảo hiểm tai nạn cho HSSV năm học 2018-2019, 2019-2020
	
	

	86 
	
	
	4.10.08
	
	Nhiệm vụ của GVCN/CVHT theo các bậc đào tạo theo năm học 2018-2019, 2019-2020
	
	

	87 
	
	
	4.10.09
	
	Các Quyết định và Danh sách miễn, giảm học phí cho HSSV có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, con CB, GV, NV trong trường
	
	

	88 
	
	
	4.10.10
	
	Quyết định về việc Ban hành quy định sử dụng thẻ giữ xe miễn phí dành cho BCH Đoàn thanh niên – Hội SV trường
	
	

	89 
	
	
	4.10.11
	
	Thông báo về việc nhận và xét hồ sơ xây dựng nhà tình bạn trong chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018, 2019
	
	

	90 
	
	
	4.10.12
	
	Kế hoạch, thông báo về việc thành lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin và hỗ trợ HSSV trường hàng năm
	
	

	91 
	
	
	4.10.13
	
	Quyết định phân công giáo viên chủ nhiệm, cố vấn học tập năm học 2018-2019, 2019-2020
	
	

	92 
	
	
	4.10.14
	
	Quyết định thành lập trung tâm Quan hệ DN
	
	

	93 
	
	
	4.10.15
	
	Địa chỉ: vieclam.lttc.edu.vn
	
	

	94 
	
	
	4.10.16
	
	Quy chế phối hợp giữa Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh với Công an phường 4, quận Tân Bình về việc bảo đảm an ninh, trật tự trong và ngoài trường.
	
	

	95 
	4
	11
	4.11.01
	
	Danh sách thiết bị phòng thực hành Thợ điện xanh
	
	

	96 
	
	
	4.11.02
	
	Chương trình đào tạo giảng viên Điện cơ bản và Năng lượng bền vững
	X
	01

	97 
	
	
	4.11.03
	
	Danh sách học viên tham gia lớp Năng lượng bền vững – năng lượng mặt trời và ứng dụng thực tiễn tại Việt Nam
	X
	01

	98 
	
	
	4.11.04
	
	Bản ghi nhớ hợp tác, Quyết định công nhận hoàn thành khóa học, danh sách GV được cấp chứng chỉ
	X
	02 bộ
06(Kone)
09(Schneide)

	99 
	
	
	4.11.05
	
	Báo cáo số 1030/LTT-QLKH ngày 26/9/2018, Phiếu điểm danh lớp học chương trình đào tạo
	X
	01





2

